
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Lớp STT Nữ Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh GDCD CN Tin TD Nhạc MT TBM HL HK TOÁN VĂN ANH LÝ HÓA SINH CN SỬ ĐỊA TIN

1 8|1 1 Nguyễn Đoàn Tấn Lợi 3.6 5.3 4.8 6.2 4.6 7 7.3 4.5 7.3 5.8 5.8 Đ Đ Đ 5.7 YẾU Khá Toán

2 8|1 2 Huỳnh Tấn Mạnh 3.3 3.6 6.5 4.1 6.7 3 4.1 3.5 6.9 4.8 6 Đ Đ Đ 4.8 YẾU Khá Toán Sử

3 8|1 3 Nguyễn Hoàng Sơn 4.6 6.2 6.2 6 4.7 7.4 5.1 6.7 6.6 7.7 4.6 Đ Đ Đ 6 YẾU Khá Văn

4 8|1 4 Phạm Bảo Trung 3.5 5 7 5.2 5.8 2.9 5.6 5 7.2 7.7 4.5 Đ Đ Đ 5.4 YẾU Khá Sử

5 8|2 5 Phạm Ngọc Hoài Nam 4.2 5.7 3.3 8.6 7.1 5.4 7.1 6.5 7.1 8.1 7.6 Đ Đ Đ 6.4 YẾU TB Hóa

6 8|2 6 Đoàn Vũ Vân Quỳnh x 3.5 4 2.9 3.5 5 4.8 3.2 4.6 6.7 8.7 7.1 Đ Đ Đ 4.9 YẾU TB Hóa Địa

7 8|3 7 Dương Nguyễn Minh Anh x 4 5.5 5.4 5 5.3 2.8 4.5 5.6 5.4 5.8 6.3 Đ Đ Đ 5.1 YẾU Khá Sử

8 8|3 8 Đặng Công Hiếu 3.2 5.8 3.6 6.5 5.2 4 5.2 5.8 6.6 7.7 8.8 Đ Đ Đ 5.7 YẾU Khá Toán

9 8|3 9 Đặng Hoàng Khánh Vy x 4.4 3.9 2.9 4.4 5.9 2.9 2.6 3.2 6.8 7.4 5 Đ Đ Đ 4.5 YẾU Khá Anh Hóa Sử Địa

10 8|4 10 Hà Anh Thư x 2.9 5.1 5.4 7.7 5.8 5.5 6.8 5.2 6.6 8.2 7.9 Đ Đ Đ 6.1 YẾU Khá Toán

11 8|5 11 Lư Phước Hảo 4.3 6.2 3.8 4.9 3.5 3.5 5.9 4.4 6.7 4.7 4.3 Đ Đ Đ 4.7 YẾU Khá Văn

12 8|5 12 Đoàn Gia Huy 2.9 5.6 4.9 6.2 4.2 6.2 4.2 4.7 7.3 6.5 4.7 Đ Đ Đ 5.2 YẾU TB Toán

13 8|5 13 Nguyễn Thanh Lam x 2.8 5.2 3.4 6.7 6 5.5 5.8 6.7 8.1 7 5.7 Đ Đ Đ 5.7 YẾU Khá Toán Hóa

14 8|5 14 Hồ Đắc Đông Triệu 3.1 5.6 5.1 5.8 4.9 5.1 6.6 6.1 7.8 6.5 6.2 Đ Đ Đ 5.7 YẾU Khá Toán

15 8|5 15 Nguyễn Đức Trọng 3 5.7 4.8 7.6 4.7 6.4 7 6 6.7 7 5.9 Đ Đ Đ 5.9 YẾU TB Toán

Danh sách khối 7 có 17 học sinh kiểm tra lại Bình Thạnh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Môn Toán: 8 HS (HS tự ôn tập) Môn Hóa: 04 HS (HS tự ôn tập) HIỆU TRƯỞNG

Môn Văn: 02 HS (HS tự ôn tập) Môn Sử: 04 HS (Đã kí)

Môn Anh: 01 Môn Địa: 02 HS

Đinh Thị Thiên Ân

UY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS THANH ĐA

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI CUỐI NĂM HỌC 2019-2020 - KHỐI 8

Họ và tên HS





 


